
1 Công ty
Công ty Cổ phần thẩm định 

giá Sao Việt

Số 364, ấp Long Hòa 1, 

xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, An 

Giang

2 Chi nhánh

Công ty Cổ phần 

thẩm định giá Miền Nam - Chi 

nhánh An Giang

Số 88, Nguyễn Tất Thành, 

phường Mỹ Phước, 

thành phố Long Xuyên, An Giang

3 Chi nhánh

Công ty TNHH thẩm định giá và 

Đào tạo Song Pha - Chi nhánh An 

Giang

Số 55, Châu Văn Liêm, phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang

1 Chi nhánh

Công ty cổ phần Thẩm định giá và 

tư vấn Bất Động sản Mạnh Đạt - Chi 

nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

số 04, tổ 16, ấp Lò Vôi, xã Phước 

Hưng, huyện Long Điền, tỉnh BRVT.

2 Chi nhánh
Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng 

Nai - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

số 544 cách mạng tháng 8, phường 

Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

3 Chi nhánh

Công ty Cổ phần thẩm định giám 

định Cửu Long - Chi nhánh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

114/1 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4 Chi nhánh
Chi Nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu Công 

Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Sao Việt

Số 60/2D Lê Hồng Phong, Phường 4, 

Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

5 Chi nhánh

Chi Nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu Công 

ty Cổ phần giám định thẩm định Sài 

Gòn (SaiGonnap

Số 763 Bình Giã, phường 10, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1 Chi nhánh

Công ty Cổ phần tư vấn và thẩm 

định Việt Nam - Chi nhánh Bắc 

Giang

Số nhà 348, đường Lê Lợi, phường 

Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

2 Chi nhánh
Công ty cổ phần thẩm định và thẩm 

định giá Thăng Long

3 Chi nhánh
Công ty cổ phần thẩm định và thẩm 

định giá Thăng Long

4 Chi nhánh
Công ty Cổ phần thẩm định giá và 

giám định Tiền Phong

5 Chi nhánh
Công ty Cổ phần thẩm định giá và 

giám định Việt Nam

4 Bắc Kạn 0

5 Bạc Liêu 0

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 DANH SÁCH TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ

(Ban hành kèm theo Thông báo số 281/TB-TCTHADS ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự)

STT
Tỉnh/thành 

phố
TT

Loại hình 

pháp lý

Tên tổ chức thẩm định giá tài sản/ 

Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định 

giá

Trụ sở chính, điện thoại,  fax,  email

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2

Bắc Giang3

An Giang1



STT
Tỉnh/thành 

phố
TT

Loại hình 

pháp lý

Tên tổ chức thẩm định giá tài sản/ 

Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định 

giá

Trụ sở chính, điện thoại,  fax,  email

1 Công ty
Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định 

giá Vina

tầng 3, số 216A, đường Nguyễn Cao, 

Khu Hòa Đình, Võ Cường, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2 Chi nhánh
Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định 

giá Việt Nam, chi nhánh Bắc Ninh

số 2, đường Nguyễn Khuê, phường Võ 

Cường, thành phố Bắc Ninh

7 Bến Tre 0

1 Chi nhánh

Chi nhánh Công ty cổ phần Thông 

tin và Thẩm định giá miền Nam tại 

Bình Định;

2 Chi nhánh

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và 

Thẩm định giá Đông Dương chi 

nhánh Bình Định;

3 Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá MHD

4 Chi nhánh

Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn 

và Thẩm định giá Đông Nam tại 

Bình Định

5 Chi nhánh

Chi nhánh Công ty cổ phần Thông 

tin và Thẩm định giá miền trung tại 

Bình Định

1 Chi nhánh
Tổng công ty cổ phần Thông tin và 

thẩm định giá Miền Nam

2 Chi nhánh
Công ty cổ phần thông tin và thẩm 

định giá Tây Nam Bộ- SIAC

3 Chi nhánh
Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng 

Nai

4 Chi nhánh
Công ty TNHH Thẩm định giá Sài 

Gòn

5 Chi nhánh Công ty cổ phần thẩm định giá EXIM

6 Chi nhánh
Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ 

Thẩm định giá ĐÔng Á

7 Chi nhánh
Công ty cổ phần thẩm định giá và tư 

vấn đầu tư xây dựng thế hệ mới

8 Chi nhánh
Công ty cổ phần thẩm định giá Đông 

Á

9 Chi nhánh
Công ty cổ phần giám định và thẩm 

định giá Quốc tế

10 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá Bình 

Dương

số 9, Ngô Gia Tự, Phú Thọ, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương

11 Chi nhánh
Công ty TNHH Thẩm định giá BTA 

Việt Nam

số 86 Đỗ Hành, Phường Phú Thủy, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

12 Chi nhánh
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn đầu 

tư và thẩm định giá Laha

tầng 6, P1-06-50E, tòa nhà 

Charmington La Pointe, số 181, đường 

Cao Thắng nối dài, phường 12, thành 

phố Hồ Chí Minh

13 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá 

TCVAlue

số 125/29 đường ĐX006, phường Phú 

Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

10 Bình Phước 0

Bình Định8

Bình Dương9

Bắc Ninh6



STT
Tỉnh/thành 

phố
TT

Loại hình 

pháp lý

Tên tổ chức thẩm định giá tài sản/ 

Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định 

giá

Trụ sở chính, điện thoại,  fax,  email

1 Chi nhánh

Chi nhánh Bình Thuận, Công ty cổ 

phần tư vấn và thẩm định giá Toàn 

cầu

số 429 Đường Trần Xuân Soạn, phường 

Tân Kiểng, quận 7, HCM

2 Chi nhánh
Chi nhánh công ty cổ phần thông tin 

và thẩm định giá miền Nam

359 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, HCM

3 Chi nhánh

Chi nhánh Công ty cổ phần Thẩm 

định giá và tư vấn bất động sản 

Mạnh Đạt

214 Nguyễn Huệ, khu phố 3, thị trấn 

Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

12 Cà Mau 0

1 Chi nhánh

Công ty TNHH tư vấn thẩm định và 

đầu tư công nghệ Gia Lộc, chi nhánh 

Cao Bằng

số 8, tổ 50, khu TT Tổng cục chính trị, 

phố Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

2 Chi nhánh
Chi nhánh công ty cổ phần giám 

định và thẩm định giá quốc tế

tầng 3, phòng 308, tòa nhà 142 Lê 

Duẩn, Đống Đa, Hà Nội

3 Chi nhánh
Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn và 

thẩm định Việt Nam

số 15, ngõ 293 Khuất Duy Tiến, Trung 

Hòa, Cầu Giấy

1 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá 

Trung Hải Ban Mê

số 8, đường số 2, Buôn Ako Dhong, 

phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

2 Công ty
Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định 

giá Trung tín

số 52, Văn Tiến Dũng, phường Tân An, 

Thành phố Buôn Ma Thuột

3 Chi nhánh

Công ty cổ phần thẩm định giá và 

dịch vụ tài sản Toàn Cầu, Chi nhánh 

Đắk Lắk

số 11, Tán Thuật, phường Tự An, thành 

phố Buôn Ma Thuột

4 Chi nhánh

Chi nhánh công ty cổ phần thông tin 

và thẩm định giá miền trung tại Đắk 

Lắk

số 74, Lê Thánh Tông, phường Thắng 

Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

5 Công ty
Công ty TNHH dịch vụ bất động sản 

và thẩm định giá Đam San

số 436/16 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân 

Lập, thành phố Buôn Ma Thuột

1 Công ty
Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định 

giá Trung Tín.

đường Nguyễn Tất Thành, tổ 02, 

phường Nghĩa Tân, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2
Công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm 

định giá SAG.

Tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

16 Điện Biên 0

1 Công ty 
Công ty cổ phần thẩm định giá 

Trung Tín

Số F236, đường Võ Thị Sáu, KP 7, 

Phường Thống Nhất, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai

2 Công ty 
Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng 

Nai

42 Cách Mạng Tháng 8, Quyết Thắng, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

3 Công ty 
Công ty cổ phần thẩm định đầu tư 

xây dựng Thế Hệ Mới

6 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 6, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

4 Công ty 
Công ty cổ phần thẩm định giá 

Thuận Việt

D58, Khu Phố 1, Phường Bửu Long, 

Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai,

5 Công ty 
Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng 

Tiến

B7 Phan Chu Trinh, Quang Vinh, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

18 Đồng Tháp 1 Chi nhánh
Công ty cổ phần thông tin và Thẩm 

định giá miền nam tại Đồng Tháp

số 291/phường Mỹ Phú, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

19 Gia Lai 1 Chi nhánh
Công ty cổ phần thông tin và thẩm 

định giá miền nam tại Gia Lai

Bình Thuận11

Cao Bằng13

Đắk Lắk14

Đắk Nông15

Đồng Nai17



STT
Tỉnh/thành 

phố
TT

Loại hình 

pháp lý

Tên tổ chức thẩm định giá tài sản/ 

Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định 

giá

Trụ sở chính, điện thoại,  fax,  email

2 Chi nhánh
Công ty cổ phần thẩm định giá Đông 

Á

3 Chi nhánh
Công ty cổ phần thông tin và thẩm 

định gia Tây Nam Bộ SIAC

4 Chi nhánh
Công ty cổ phần thông tin và thẩm 

định gia Việt nam

5 Chi nhánh
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư thẩm 

định giá Sao Việt

6 Chi nhánh
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và 

thẩm định gia Đông Dương

7 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá Nam 

Trung Bộ

77 phạm Văn Đồng, phường Tây Sơn, 

Pleiku, Gia Lai

20 Hà Giang 0

21 Hà Nam 0

22 Hà Tĩnh 0

23 Hải Dương 0

24 Hậu Giang 1 Công ty
Công ty cổ phần tthẩm định giá 

Thống Nhất

Số 35 đường Trần Thủ Độ, Phường V, 

Tp Vị Thanh, Hậu Giang

1 Chi nhánh

Công ty cổ phần thẩm định giá và 

Giám định tiên phong

Số nhà 6, tổ 6, Phường Quỳnh Lâm, 

Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, 

Việt Nam

Gmail:dgnambac@gmail.com

Sđt: 0976.979.967

2 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá bất 

động sản Trường Phúc tại Hòa Bình

Số 96, đường Trương Hán Siêu, tổ 1, 

phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình. ĐT: 

0937155366

26 Hưng Yên 1
Công ty 

TNHH
Công ty TNHH Thẩm định giá AZ

Số 17 Trần Bình Trọng, phường Quang 

Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên

1 Chi nhánh
Công ty Cổ phẩn thẩm định giá 

Đồng Tiến

2 Chi nhánh  Công ty TNHH thẩm định giá MHD 

3 Chi nhánh
Công ty cổ phần giám định và thẩm 

định giá Phương Đông 

4 Chi nhánh
Công ty TNHH đấu giá và thẩm định 

giá Bảo Tín -Chi nhánh Nha Trang

28 Kiên Giang 1 Chi Nhánh

Chi nhánh Công ty CP Thông Tin và 

Thẩm định giá Miền Nam tại Phú 

Quốc 

Tổ 1, đường 30/4 khu phố 1, thị trấn 

Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang;

2  Công ty
Công ty Cổ phầm thẩm định giá và 

tư vấn đầu tư Miền Tây

Số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An 

Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang

29 Kon Tum 1 Công ty
Công ty TNHH Thương mại- Dịch 

vụ Dương Châu- Land

số 230 Bà Triệu, phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum

30 Lai Châu 0

31 Lâm Đồng 1 Chi nhánh
Công ty cổ phần thẩm định giá Cửu 

Long

32 Bùi Thị Xuân, phường Thới Bình, 

quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Hòa Bình25

Khánh Hòa27



STT
Tỉnh/thành 

phố
TT

Loại hình 

pháp lý

Tên tổ chức thẩm định giá tài sản/ 

Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định 

giá

Trụ sở chính, điện thoại,  fax,  email

32 Lạng Sơn 1 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá 

Vinacontrol-Vinacontrolpv

Ngã ba phai trần, xã Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn

33 Lào Cai 1 Chi nhánh
Công ty TNHH thẩm định giá và đào 

tạo Song Pha - Chi nhánh Lào Cai

49, đường số 22B, khu dân cư 586, 

phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

1 Chi nhánh
Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ 

và tư vấn Hồng Đức

số 51, đường số 5, Khu C Bông Sao, 

phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí 

Minh. Đt: 0903.611.066

2 Chi nhánh
Chi nhánh công ty TNHH Thẩm 

định giá NoVa

175, Võ công Tồn, khu phố 3, thị trấn 

Bến Lức, tỉnh Long An.

3 Chi nhánh
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn đầu 

tư và thẩm định giá Laha

số 15A, Hùng Vương, khu phố 2, 

phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long 

An. ĐT: (84)911681268

35 Nam Định 0

1 Công ty
Công ty Cổ phần thẩm định giá Miền 

Trung

146, Nguyễn Văn Cừ, phường Hưng 

Phúc, tp Vinh, tỉnh Nghệ An

2 Chi nhánh
Công ty Cổ phần thông tin và thẩm 

định giá Miền Nam

Lô 10-B8 khu tái định cư đường 72 m, 

xã Nghi Phú, tp Vinh, tỉnh Nghệ An

3 Công ty Công ty cổ phần thẩm định giá DTC

Số 04, địa lộ Lennin, khối Trung Hoà, 

phường Hà Huy Tập, tp Vinh, tỉnh 

Nghệ An

4 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá 

BTCVALUE 

P705, toà nhà VCCI, số 01, đại lộ 

Lênin, tp Vinh, tỉnh Nghệ An

5 Công ty
Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng 

Quân

Tầng 4, toà nhà tập đoàn Mai Linh, đại 

lộ Lênin, tp Vinh, tỉnh Nghệ An

6 Công ty
Công ty TNHH kiểm toán và định 

giá BMC Việt Nam 

Ngõ 43C, đường Phan Chu Trinh, 

phường Đội Cung, tp Vinh, tỉnh Nghệ 

An

1 Chi nhánh  

Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu 

Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội

2 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá Gia 

Linh

Số nhà 29/40, đường Lê Thái Tổ, phố 

Tân Thịnh, phường Tân Thành, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

38 Ninh Thuận 0

39 Phú Thọ 1 Công ty
Công ty cổ phần định giá và bán đấu 

giá Phú Thọ

Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ

40 Quảng Bình 0

1 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá 

Quảng Nam

số 102 Nguyễn Văn Trổi, phường Tân 

Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam

Long An34

Nghệ An36

Ninh Bình37

Quảng Nam41



STT
Tỉnh/thành 

phố
TT

Loại hình 

pháp lý

Tên tổ chức thẩm định giá tài sản/ 

Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định 

giá

Trụ sở chính, điện thoại,  fax,  email

2 Chi nhánh
Công ty TNHH Kiểm toán FAC chi 

nhánh miền Trung

01 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

quảng Nam

3 Công ty
Công ty cổ phần tư vấn tài chính và 

giá cả Quảng Nam

30A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam

4 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá và 

dịch vụ tài chính Quảng Nam

03 Lê Quý Đôn, thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam

1 Công ty
Công ty cổ phần thông tin và thẩm 

định giá miền Trung

2 Công ty
Công ty TNHH Tư vấn thẩm định 

giá và kiểm toán MKT

3 Chi nhánh
Chi nhánh Công ty Cổ phần thẩm 

định giá Việt Tín

1 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá 

Quảng Ninh

số 34, phố Văn Lang, phường Hồng 

Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

2 Công ty
Công ty TNHH thương mại tổng hợp 

dịch vụ và thẩm định giá Đông Bắc

số 2, ngõ 8, tổ 8, khu 3, phường Hồng 

Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

3 Công ty Công ty cổ phần thẩm định giá MKF
tổ 3, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

44 Quảng Trị 0

1 Chi nhánh
Công ty Cổ phần thông tin và thẩm 

định giá Miền Nam tại Sóc Trăng

số 223 Phú Lợi, phường 2, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

2 Chi nhánh
Công ty Cổ phần đầu tư và thẩm 

định giá Sao Việt tại Sóc Trăng

số 535 Trần Hưng Đạo, khóm 8, 

phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

3 Chi nhánh
Công ty Cổ phần giám định và thẩm 

định EXIMVAS chin hành Sóc Trăng

số 844-846 Quốc lộ 1A, khóm 7, 

phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

4 Chi nhánh
Công ty Cổ phần thẩm định giám 

định Cửu Long chi nhánh Sóc Trăng

số 69 Lê Hồng Phong, khóm 6, phường 

3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

46 Sơn La 0

1 Chi nhánh

Công ty cổ phần thẩm định giá và 

dịch vụ tài sản Toàn cầu chi nhánh 

Đông Nam Bộ

2 Chi nhánh
Công ty TNHH thẩm định giá và đào 

tạo Song Pha, chi nhánh Tây Ninh

Quảng Nam41

Quảng Ngãi42

Quảng Ninh43

Sóc Trăng45

Tây Ninh47



STT
Tỉnh/thành 

phố
TT

Loại hình 

pháp lý

Tên tổ chức thẩm định giá tài sản/ 

Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định 

giá

Trụ sở chính, điện thoại,  fax,  email

3 Chi nhánh Công ty TNHH thẩm định giá Nova

48 Thái Bình 1 Chi nhánh
Chi nhánh công ty cổ phần Tư vấn 

và thẩm định giá DVT Việt Nam

1 Chi nhánh

Chi nhánh thẩm định giá và đấu giá 

Việt Bắc- Công ty Cổ phần thẩm 

định giá doanh nghiệp

2 Chi nhánh

Trung tâm thẩm định giá Thái 

Nguyên, Chi Nhánh công ty cổ phần 

định giá và tư vấn đầu tư quốc tế

1

Chi nhánh 

Thanh 

Hóa

Công ty cổ phần thông tin và thẩm 

định giá Tây Nam Bộ.

Số 64 Triệu Quốc Đạt, phường Điện 

Biên-Thanh phố Thanh Hóa. ĐT 

0913.356.681

2

Chi nhánh 

Bắc Miền 

Trung

Công ty cổ phần thẩm định giá 

AVALUE Việt Nam

S

Số 92 Tô Vĩnh Diện, phường Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa, ĐT: 

0986.689.825

3 Chi nhánh
Công ty cổ phần Thẩm định giá và 

giám định Tiên Phong

58/61 đường Triệu Quốc Đạt, phường 

Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa,

ĐT 0978,039,960

4 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá và 

đầu tư tài chính bưu điện

Lô B04 Khu đô thị Lam Kinh, Phường 

Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa

1 Chi nhánh

Chi nhánh công ty cổ phần Tư vấn- 

Dịch vụ về tài sản- bất động sản, 

DATC tại thành phố Huế

22 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành 

phố Huế

2 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá Thừa 

Thiên Huế (HUEVC)

78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành 

phố Huế

52 Tiền Giang 1 Chi nhánh
Chi nhánh công ty TNHH Thẩm 

định giá NoVa

53 Trà Vinh 0

54 Tuyên Quang 0

1 Chi nhánh

Chi nhánh Vĩnh Long, Công ty Cổ 

phần Thông tin và thẩm định giá 

Tây Nam Bộ

Số 71/18A, đường Phó Cơ Điều, khóm 

3, phường 3, thành phố Vĩnh Long

2 Chi nhánh
Chi nhánh công ty cổ phần thông tin 

và thẩm định giá miền Nam 

số 33/9D phường Phạm Thái Bường, 

phường 4, thành phố Vĩnh Long

3 Công ty
Công ty TNHH Thẩm định giá Tây 

Nam

số 80/7A đường Phó Cơ điều, phường 

3, TP Vĩnh Long

4 Chi nhánh
Công ty TNHH thẩm định giá và đào 

tạo Song Pha, chi nhánh Vĩnh Long

số 38/4E, đường Tràn Phú, khóm 5, 

phường 4, thành phố Vĩnh Long

1 Công ty
Côngty cổ phần thẩm định giá và 

giám định Việt Nam
xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên

Tây Ninh47

Thái Nguyên49

Thanh Hóa50

Thừa Thiên 

Huế
51

Vĩnh Long55

Vĩnh Phúc56



STT
Tỉnh/thành 

phố
TT

Loại hình 

pháp lý

Tên tổ chức thẩm định giá tài sản/ 

Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định 

giá

Trụ sở chính, điện thoại,  fax,  email

2 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá và 

đấu giá tài sản Vĩnh Phúc

Số 91, phố Kim Đồng, phường Liên 

Bảo, thành phố Vĩnh yên

3 Công ty
Công ty TNHH Thẩm định giá, đấu 

giá vĩnh phúc

Hồ Tùng Mậu, phường Khai Quang, 

thành phố Vĩnh Yên

57 Yên Bái 0

1 Công ty
Công ty cổ phần thông tin và thẩm 

định giá Miền Nam

79 Đồng Khởi, phường 7, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2 Công ty
Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định 

giá Đông Nam

06 Nguyễn Huệ, phường 3, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

3 Công ty
Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định 

giá Đông Nam Á

Lô A2, Trần Phú, phường 5, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

4 Công ty
Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định 

giá Việt

Lô A2, Trần Phú, phường 5, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1 Công ty
Công ty cổ phần thông tin và thẩm 

định giá Tây Nam Bộ

số 299, đường 30/4, phường Xuân 

Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ

2 Công ty
Công ty TNHH thẩm định giá và đào 

tạo Song Pha

số 49, đường 22B, khu dân cư 586, 

phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ

3 Công ty
Công ty cổ phần giám định, thẩm 

định Cửu Long

190 dường Xuân Thủy, phường An 

Bình, quận Ninh Kiều

4 Chi nhánh

Chi nhánh Công ty cổ phần thông tin 

và thẩm định giá miền nam tại Cần 

Thơ

5 Chi nhánh

Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn 

đầu tư và thẩm định giá Sao Việt tại 

Cần Thơ

6 Chi nhánh
Chi nhánh Cần Thơ công ty TNHH 

Thẩm định giá Hoàng Quân

1 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá và 

dịch vụ tài chính Đà Nẵng

426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2 Công ty
Công ty cổ phần định giá và tư vấn 

đầu tư Đà Nẵng

156 Hồ Trung Lương, phường Hòa 

Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

3 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giám 

định Đà Nẵng

252 Lê Thanh Nghị, phường Hòa 

Cường Nam, quận Hải Châu

4 Công ty

Công ty TNHH Kiểm toán- Thẩm 

định giá và tư vấn ECOVIS AFA 

Việt Nam

142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa 

Cường Nam, quận Hải Châu

5 Công ty
Công ty TNHH Kiểm toán và kế 

toán ÂC

78-80, đường 30/4, phường Hòa Cường 

Bắc quận Hải Châu

6 Công ty
Công ty TNHH Thẩm định giá 

VALID

79 QuangTrung, phường Hải Châu 1, 

quận Hải Châu

7 Công ty
Công ty cổ phần Thẩm địnhgiá Song 

Hàn

79 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Minh, 

quận Liên Chiểu

Vĩnh Phúc56

Phú Yên58

Cần Thơ59

Đà Nẵng60



STT
Tỉnh/thành 

phố
TT

Loại hình 

pháp lý

Tên tổ chức thẩm định giá tài sản/ 

Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định 

giá

Trụ sở chính, điện thoại,  fax,  email

8 Công ty
Coog ty TNHH Kiểm toán AVN Việt 

Nam

270 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê 

Trung, quận Cẩm Lệ

9 Công ty Coông ty TNHH Thẩm định giá Delta
34A Mai Dị, phường Hòa Cường Bắc, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

10 Chi nhánh
Công ty cổ phần đầu tư và định giá 

AIC Việt Nam 

77 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh 

Bình, quận Hải Châu

11 Chi nhánh Công ty cổ phần thẩm định giá thế kỷ
98 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, 

quận Hải Châu

12 Chi nhánh
Công ty cổ phần giám định thẩm 

định giá Sài Gòn

K134/24 Lê Hữu Trác, phường An Hải 

Đông, quận Sơn Trà

13 Chi nhánh
Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về 

tài sản bất động sản DATC

83/2 Trần phú, phường Hải Châu 1, 

quận Hải Châu

14 Chi nhánh
Công ty cổ phần thẩm định giá 

BTCVALUE

104-106-108 Núi Thành, phường Hòa 

cường Nam, quận Hải Châu

15 Chi nhánh
Công ty TNHH Kiểm toán và định 

giá Vạn An

305 Nguyễn Lương bằng, phường Hòa 

Khánh Bắc, quận Liên Chiểu

16 Chi nhánh
Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng 

Quân

27-29 Lý Tự Trọng, phường Thạch 

Thang, quận Hải Châu

17 Chi nhánh
Công ty TNHH kiểm toán và định 

giá Thăng Long

42 Trần Tống, phường Thạc Gián, quận 

Thanh Khê

18 Chi nhánh
Công ty TNHH thẩm định giá VNG 

Việt Nam

35 Thái Phiên, phường phước Ninh, 

quận Hải Châu

19 Chi nhánh Công ty cổ phần DCF Việt Nam

tầng 3, tòa nhà Indochina Riverside 74 

Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận 

Hải Châu

20 Chi nhánh
Công ty cổ phần thẩm định giá 

Vinacontrol

Lô A6-A8, đường 30/4, phường Hòa 

Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng

1 Công ty
Công ty cổ phần tư vấn thẩm định 

giá Duyên Hải

2 Công ty
Công ty cổ phần giám định- thẩm 

định Đông Nam Á

3 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá và 

dịch vụ tư vấn Hải Phòng

4 Công ty
Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá 

HAA

5 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định và công 

nghệ Việt Nam

6 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá 

VCHP

7 Công ty
Công ty cổ phần thẩm định giá và 

giám định Việt Nam

8 Công ty
Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá 

và đấu giá Hải Phòng

9 Chi nhánh
Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn 

MKF Việt Nam

Đà Nẵng60

Hải Phòng61



STT
Tỉnh/thành 

phố
TT

Loại hình 

pháp lý

Tên tổ chức thẩm định giá tài sản/ 
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Trụ sở chính, điện thoại,  fax,  email

10 Chi nhánh
Công ty cổ phần tư vấn thẩm định 

giá doanh nghiệp

1 Công ty
Công ty Cổ phần Giám định và 

Thẩm định Tài sản Việt Nam

Tầng 9, Tòa nhà Sky City Tower A, số 

88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Đống Đa, Hà 

Nội

2 Công ty
Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm 

định Việt Nam 

Số 15 ngõ 293 Khuất Duy Tiến, Trung 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

3 Chi nhánh
Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH 

Thẩm định giá Sài Gòn

Số 73 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

4 Công ty
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

MKF Việt Nam 

Số 10 Đại lộ Thăng Long, Mễ trì, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

5 Công ty
Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm 

định giá Nhất Tín

Phòng 306, tòa nhà ACCI, 210 Lê 

Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, 

Hà Nội 

6 Công ty
Công ty Cổ phần Thẩm định giá và 

Giám định Tiên Phong

B27 lô 20 KĐT Định Công, P. Định 

Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

7 Công ty
Công ty TNHH Thẩm định giá và 

Đại lý Thuế Việt Nam

LK2.4, KĐT Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Hà 

Đông, HN

8 Công ty
Công ty Cổ phần Thẩm định giá và 

giám định Việt Nam 

Tầng 4, số 110 Tô Vĩnh Diện, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội 

9 Công ty
Công ty Cổ phần Thẩm định giá Tân 

Hoàng Minh 

Số 01/404, phố Bắc Cầu, phường Ngọc 

Thụy, quận Long Biên, Hà Nội

10 Công ty
Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm 

định giá Doanh nghiệp

Phòng 104 Ban Vật Giá Chính phủ, 

Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội 

11 Công ty Công ty CP Định giá và Đầu tư Việt 
Số 7 ngõ 11, đường Thanh Lãm, Phú 

Lãm, Hà Đông, Hà Nội 

12 Công ty
Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm 

định Giá BTC

Tầng 3 số 8 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà 

Trưng, TP Hà Nội 

13 Công ty
Công ty TNHH Thẩm Định giá và 

Tư vấn Thuận Phát

Số 35, ngõ 107/60 đường Lĩnh Nam, 

phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 

14 Công ty
Công ty TNHH Thẩm định giá SHC 

Việt Nam

82F Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, 

Hoàng Mai, Hà Nội 

15 Công ty
Công ty Cổ phần Giám định và 

Thẩm định giá Phương Đông

BT5, số 52 đường Lĩnh Nam, phường 

Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

16 Công ty
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm 

định giá KVA

Số nhà 15A, ngõ 34 Nguyên Hồng, 

Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

Hải Phòng61

Hà Nội62



STT
Tỉnh/thành 

phố
TT

Loại hình 

pháp lý

Tên tổ chức thẩm định giá tài sản/ 
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Trụ sở chính, điện thoại,  fax,  email

17 Công ty Công ty Cổ phần Thẩm định giá PSD
Số 7, ngõ 2/47 phố Trần Hòa, phường 

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

18 Công ty
Công ty TNHH Thẩm Định và Tư 

vấn Tâm Tín Nghĩa

Tầng 2, số 510 Đê La Thành, Cát Linh, 

Đống Đa, Hà Nội 

19 Công ty
Công ty Cổ phần Giám Định và 

Thẩm định Á Âu 

P310, TT Ban Vật giá Chính phủ, Cống 

Vị, Ba Đình, Hà Nội 

20 Chi nhánh
Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP 

Thẩm định giá Việt Tín

Tầng 5, số 122 Khuất Duy Tiến, 

phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

21 Công ty
Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế 

Kỷ 

Số 82 Nguyễn Chí Thanh, Láng 

Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội 

22 Công ty
Công ty Cổ phần Thẩm định giá - 

Dịch vụ Nghĩa Hưng

Số 665 đường Hồng Hà, Chương 

Dương, Hoàng Kiếm, Hà Nội 

23 Công ty
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và 

Thẩm định giá Thăng Long 

Số 24 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn 

Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

24 Công ty
Công ty TNHH Thẩm định giá Sao 

Kim 

P15-N11C, ngõ 141 Hồ Đắc Di, 

phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà 

Nội 

25 Công ty
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm 

định giá HTC Việt Nam 

Số 20 ngõ 509 Vũ Tông Phan, P 

Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

26 Công ty
Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu 

tư Tài chính Hoa Sen 

Số nhà 8, tổ 1, Cổ Bản, phường Đồng 

Mai, Hà Đông, Hà Nội 

1 Công ty 
Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ thẩm 

định giá Đông Á

1123 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Công ty 
Công  ty Cổ phần thẩm định giá 

Thiên Phú 

32 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội62

TP HCM63



STT
Tỉnh/thành 

phố
TT

Loại hình 

pháp lý

Tên tổ chức thẩm định giá tài sản/ 
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giá

Trụ sở chính, điện thoại,  fax,  email

3 Công ty 
Công ty cổ phần giám định thẩm 

định Sài Gòn 

 27B Nguyễn Đình

 Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

4 Chi nhánh
Công ty CP tư vấn và thẩm định Việt 

Nam 

 Số 750K đường Nguyễn Kiệm - 

Phường 4 - Quận Gò Vấp - Thành phố 

Hồ Chí Minh

5 Công ty 
Công ty cổ phần thẩm định giá Việt 

Tín

388 Nguyễn Chí Thanh, P5, Q10, 

TPHCM

6 Công ty 
Công Ty Cổ

 Phần Thẩm Định Giá EXim

1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

7 Công ty 
Công ty TNHH Thẩm định giá 

NOVA

730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí

8 Công ty 
Công Ty TNHH Tư Vấn và Thẩm 

Định VASKA

11A-B Hùng Vương, Phường 4, Quận 

5, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

9 Công ty Công ty TNHH thẩm định giá SAG

648/9 Cách Mạng

 Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

TP HCM63


